KHỐI 9 - TUẦN 5
TOÁN

ĐẠI SỐ

Bài 9. CĂN BẬC BA

1) Khái niệm căn bậc ba.

* Định nghĩa:

Căn bậc ba của một số a là một số x sao cho: x3 = a
Ví dụ: 2 là căn bậc ba của 8 vì 23 = 8

       (-2) là căn bậc ba của 8 vì (-2)3 = -8

       3 là căn bậc ba của 27 vì 33 = 27

     (-3) là căn bậc ba của 8 vì (-3)3 = -27

* Chú ý:  
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?1. Giải.
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2. Tính chất.

a.    a < b 
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c.    Với b
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0 ta có: 
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Ví dụ 2: Giải.
Ta có:  2 = 
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  ( vì 8 > 7).

   nên 2 > 
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Ví dụ 3: Giải.
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Bài Tập: 67,68,69 SGK tramg 36

HÌNH

ÔN TẬP CHƯƠNG I

II. Bài tập

Bài 35: SGK
Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19:28. Tính các góc của nó.
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Bài 37: SGK

a) Ta có AB2 + AC2 = 62 + 4,52
= 56,25 = BC2
Do đó 
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ABC vuông tại A.
( theo định lí đảo của định lí Pitago)

Ta có tanB = 
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Ta có BC.AH = AB.AC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)
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MBC và 
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ABC có cạnh BC chung và có diện tích bằng nhau.

Đường cao ứng với cạnh BC của hai tam giác này phải bằng nhau.

Điểm M phải cách BC một khoảng bằng AH. Do đó M phải nằm trên 2 đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng bằng AH.
Bài 80 a): SBT

Hãy tinh sin và tan, nếu cos = 
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Ta có hệ thức 

sin2
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 + cos2
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BÀI TẬP: 40,41,42

VẬT LÝ

BÀI 9 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN
****
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn
- Mỗi vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng được gọi là điện trở suất của vật liệu đó.

-Kí hiệu là ρ

-Đơn vị của điện trở suất là Ôm.mét ( kí hiệu : Ω.m).

*Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện đều là 1m2.

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện tỉ lệ với điện trở suất của vật liệu làm các dây dẫn.

3. Công thức tính điện trở
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Công thức:

Trong đó: l là chiều dài dây dẫn (m) ρ là điện trở suất (Ω.m)

S là tiết diện dây dẫn (m2)

R là điện trở của dây dẫn (Ω)

*Chú ý : Từ công thức :
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Ta có thể tính được chiều dài, tiết diện hay điện trở suất của vật liệu.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 9.1 trang 24 sách bài tập Vật Lí 9: Trong số các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Sắt

B. Nhôm

C. Bạc

D. Đồng

Bài 9.2 trang 24 sách bài tập Vật Lí 9: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfam, kim loại nào dẫn điện kém nhất?

A. Vonfam

B. Sắt

C. Nhôm

D. Đồng.

Bài 9.3 trang 24 sách bài tập Vật Lí 9: Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1 , dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi so sánh các điện trở này ta có:

A. R1 > R2 > R3
B. R1 > R3 > R2
C. R2 > R1 > R3
D. R3 > R2 > R1
Bài 9.6 trang 25 sách bài tập Vật Lí 9: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây.

A. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

B. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu

C. Các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu

D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

Bài 9.7 trang 25 sách bài tập Vật Lí 9 : Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10- 8Ω.m, của vonfam là 5,5.10-8Ω.m , của sắt là 12,0.10-8Ω.m. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?

A. Sắt dẫn điện điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn nhôm

B. Vonfam dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn sắt.

D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfam

Bài 9.8 trang 25 sách bài tập Vật Lí 9: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây.

A. Dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm

B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm

C. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số các kim loại và và tốt hơn nhôm

D. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm
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Bài 9.9 trang 25 sách bài tập Vật Lí 9: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối quan hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn
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BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 9.4 trang 24 sách bài tập Vật Lí 9: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m

Bài 9.5 trang 24 sách bài tập Vật Lí 9: Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2
a) Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3
b) Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m

BÀI 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:
1. BIẾN TRỞ:

· Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

· Có các loại biến trở như: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than….

· Bộ phận chính của biến trở gồm con chạy (hoặc tay quay) và cuộn dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn, được quấn đều đặn dọc theo một lõi sứ.

2. CÁC ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT:

Các điện trở dùng trong kĩ thuật có kích thước nhỏ nhưng có trị số rất lớn, có thể lên đến vài trăm mêgaôm (MW)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1: Biến trở là một linh kiện :

A. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch .

C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch .

D. Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch .

Câu 2: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi :

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở .

B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn .

C. Chiều dài dây dẫn của biến trở .

D. Nhiệt độ của biến trở .

Câu 3: Trên một biến trở có ghi 50 W - 2,5 A . Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là:

A.U = 125 V .
B. U = 50,5V .
C.U= 20V .
D. U= 47,5V .

Bài 1 trang 27 sách bài tập Vật Lí 9: Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất làm 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin có điện trở suất là 0,40.10-6Ω.m và tiết diện 0,5mm2. Tính chiều dài của dây dẫn.

Bài 2 trang 27 sách bài tập Vật Lí 9: Trên một biến trở con chạy có ghi 50Ω – 2,5A.

a) Hãy cho biết ý nghĩa của hai số ghi này

b) Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở

c) Biến trở được làm bằng dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và có chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

Bài 3 trang 27 sách bài tập Vật Lí 9: Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40. 10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,6mm2 và gồm 500 vòng quấn thành một lớp quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm

a) Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

b) Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây cuả biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

Bài 6 trang 28 sách bài tập Vật Lí 9: Trong mạch điện có sơ đồ vẽ ở hình 10.2 SBT, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V

a) Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu?

b) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V?

SINH
                                                 BÀI 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

I. Sự phát sinh giao tử

- Giống nhau:

- Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần

- Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử.

- Khác nhau:

Phát sinh GT cái

Phát sinh GT đực

Noãn bào bậc 1 qua 2 lần giảm phân tạo được 3 thể cực nhỏ bị tiêu biến và 1 trứng lớn  chứa 1n NST 

Tinh bào bậc 1 qua 2 lần giảm phân tạo 4 tinh tử phát triển thành 4 tinh trùng 1n NST 

II. Thụ tinh

- Khái niệm: Thụ tinh là sự kết hợp giữa 1 giao tử đực (tinh trùng) với một giao tử cái ( trứng) tạo thành hợp tử

- Bản chất: Là sự kết hợp của hai bộ nhân đơn bội (n NST) thành bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.

III. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

- Giảm phân: Để tạo giao tử mang bộ NST đơn bội 1n

- Thụ tinh: Bộ NST lưỡng bội 2n được phục hồi ở hợp tử

- Nguyên phân: giúp cơ thể lớn lên

- Sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Đồng thời tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa
Bài 12:    CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
I. Nhiễm sắc thể giới tính:

	NST thường
	NST giới tính

	- Tồn tại thành từng cặp lớn hơn 1 trong TB xôma ( TB lưỡng bội)

- Luôn luôn tồn tại thành từng cặp  tương đồng.

- Chỉ mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể.
	- Thường tồn tại 1 cặp trong Tb lưỡng bội.

- Tồn tại thành từng cặp tương đồng ( XX) hoặc không tương đồng (XY)

- Chủ yếu mang gen quy định giới tính của cơ thể.


II. Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính

- Giới tính được xác định qua quá trình thụ tinh

- Trong quá trình tạo giao tử mẹ chỉ tạo được một loại trứng X, bố tạo được 2 loại tinh trùng

Trong thụ tinh: Nếu trứng X kết hợp với tinh trùng X tạo hợp tử XX sinh bé gái

Nếu trứng X kết hợp với tinh trùng Y tạo hợp tử XY sinh bé trai

-  Tỉ lệ con trai : con gái là 1:1 vì tỉ lệ trứng kết hợp với 2 loại tinh trùng là ngang nhau

 - Môi trường trong: là do rối loạn tiết hooc môn sinh dục sẽ làm biến đổi giới tính, tuy nhiên cặp NST giới tính không thay đổi.

  - Môi trường ngoài: nhiệt độ, ánh sáng, đời sống… cũng làm biến đổi giới tính sinh vật.

- Ý nghĩa: Giúp con người chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực, cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.

TIẾNG ANH

UNIT 2: CITY LIFE

II. PHRASAL VERBS (CONT)
Một số Phrasal verbs thường dùng:
	to get over
	/getˈəʋvə/
	Vượt qua, khắc phục

	to show someone around
	/ ʃəʋ sʌmwʌn:əˈraʋnd/
	dẫn ai đi vòng quanh

	to get on with
	/get ɒn wıð/
	tiến bộ

	to take off
	/ teık offɒf/
	bỏ mũ/ cởi quần áo ra

	to grow up
	/grəʋ ʌp /
	trưởng thành

	to pull down
	/pʋl daʋn/
	kéo xuống, lật đổ

	to turn it off
	/tɜːn ıt ɒf/
	tắt

	to turn it down
	/tɜːnd ıt daʋn/
	từ chối

	to go over
	/gəʋˈəʋvə/
	kiểm tra

	to go on with
	/gəʋ ɒn wıð/
	tiếp tục là gì

	to take off
	/teık ɒf/
	di dời, di chuyển

	to dress up
	/dres ʌp/
	Mặc đẹp

	to turn up
	/tɜːn ʌp /
	Đến, xuất hiện

	to go on
	/gəʋ ɒn/
	tiếp tục

	to get on
	/get ɒn/
	tiến bộ

	to think over
	/ θıŋk əʋvə/
	xem xét

	to apply for
	/əˈplaı fɔ/
	xin việc

	to cheer up
	/tʃıə ʌp/
	làm ai đó vui

	to find out
	/faındaʋt/
	tìm ra


4. VERB FORMS

I. Complete each of the following sentences using the correct form of a phrasal verb from the box.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1.
Miss Diep didn’t know the correct spelling so she had to


 it in the dictionary.

2.
She’s

it
and has made up her mind; she’s going to take the job in New York.

3.
Can you 

 your name, telephone number and email address 


 in the 
book, please?

4.
My hotel was amazing and it 


 all my expectations.

5.
Mark was born in the East End, but he 


 in the West End.

6.
The guide 


 us 


 the historic parts of the city.

7.
He doesn’t know why she


 his invitation to the party.

8.
Vinh is very friendly. He


 most of my friends.

9.
We are all 


seeing our grandparents again.

10.
Miss Hang 

 the Music 

 and went to bed because it was quite late.

II.
Complete the sentences with correct form of verbs.

1.
People tend


(think) that the problem will never affect them.

2.
My parents advised me


(learn) English as soon as possible.

3.
Many young people spend the whole day


(play) online games.

4.
It took me a whole day


(travel) to Da Lat last week.

5.
I can’t see the attraction of


(sit) on a beach all day.

6.
A positive aspect of education is that it contributes to


(confirm) one’s identity.

7.
I like to listen to the birds



(sing) when I get up early in the morning.

8.
The team has tried their best 


(perform) in the final round.

9.
Do the plants need


(water) every day?

10.
If you can, please



(give) me more information about the kids club at A1Raha Beach Hotel.

III. Fill in the blank with a suitable word given below.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




1. This medicine will help you ______ from your illness.


2. Some people believe that skyscrapers are a _______of big cities.


3.
We have to _______more schools to meet the demand of the increasing numbers of children in the area.


4. HCM city is like a _______of people from different areas.


5. While visiting Da Nang, we _______ all the World Heritage Sites nearby.


6. You need to _______ the key; otherwise, we can’t get into our home.


7. 
The ______ is a kind of circular junction, where traffic flows continuously around a central island.


8. It is difficult to _______ the rapid pace of change in big cities.


9.
The _______ area includes the city itself, and the surrounding suburbs or other urban areas.


10.During the morning and evening rush hours, cities often become ______with people and vehicles.


5. READING

I. Read the following passage and fill in the gap with one suitable word.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




City life is full of advantages and disadvantages. There are a lot of(1) ______of living in a city. The people who live in cities enjoy some special facilities and comforts (2) ____the village people. Their houses are modern, streets are (3) ______ They can go shopping and buy everything they need. In case of sickness, they can avail the treatment of best doctors. Moreover, they can receive (4) _______in schools, colleges and universities of high standard. They can also visit libraries, parks, museums and so on to stimulate their minds. However, city life has some (5) _______ too. The city life is very fast. Everybody is rushing for a better life, a better luck and a better (6) _______ In city area, people usually use vehicles run by fossil fuels, which cause heavy smoke. Those smoke causes (7)_______Thus, people living in urban areas take the soup of chemicals. We don’t see the (8) ______gasses but we inhale it. The fast life, the foul and smoky weather and dirty atmosphere cause health (9) _______  Last but not the least, city life is more or less artificial and monotonous. It has no touch (10)_______nature whatsoever.

II. Read the passage and answer the questions below.



Education has been the first priority of my life. And I think a city life can offer a great support in terms of offering a vast choice of good institutions that one may like to choose for the higher studies.



I like city life because of the diversity of things you can do. For example, job opportunities are better in the cities. So, if you’re a city dweller, you don’t have to leave your home in the search of better work opportunities. You’ll be able to earn the livelihood and be by the side of your family simultaneously. This was probably the biggest reason I never could go against the city life.



The third reason I like city life because it offers hundreds of other recreational opportunities. I’m especially a fun loving person and never like to sit at home in the weekends. City life is always very happening and great fun. You can go to a water park, enjoy fun rides with your family, have a great time with your friends in a restaurant.



Yes, sometimes the busy city life gets a bit strenuous. But when I need a change, I take a short two day off for a nice refreshment. City life is much better because it’s free from the conservative mentality of the villages. The busy city life doesn’t permit time for unproductive things which can make the life of person complicated. As city dwellers get exposure to tons of possible career opportunities, most people can plan their career wisely.



Fierce competition of city life makes people competitive and smart. This is what actually the modern world needs. Our world doesn’t need orthodox rituals or superstitious belief. The city life teaches us how to fight with the oddities and become a winner.


Questions:


1. What is the advantage of the city dwellers when choosing a job?


_______________________________________________________________


2. What can you do in the city at weekends?

_______________________________________________________________


3. What does the author often do when he/she gets strenuous?

_______________________________________________________________


4.
According to the author, what are the differences between the people in the city and those in the village? 

_______________________________________________________________


5. Do you want to live in the city? Why?

________________________________________________________________

III.
Read the following passage and write T (True) or F (False) for each statement.


London is the biggest city in Britain. More than 7 million people live and work there. It is one of the most important cities in the world. It is a centre for business and for tourism. London consists of three parts: The City of London, the East End and the West End. In the City of London there are many banks, offices and Stocks Exchange. In the West End we can see many historical places, parks, shops and theatres. It is the world of rich people and money. The East End is the district where working people live and work. The Port of London is also there. You can have a very good time in this city. You can visit different cinemas, theatres and museums. The “Odeon” is one of the most famous cinemas of the country. The most famous museums are: The British Museum and the Tate Gallery. There are many shops in London. Oxford Street is London’s main shopping centre. People from all over the world buy clothes, shoes, toys and souvenirs there. The street is more than a mile long. The best known departments are Selfridges and John Lewis. The largest park in London is Hyde Park with its Speaker’s Comer. Sit on the green grass and try England’s favourite food – fish and chips.

	
	True (T)
	False (F)

	1. There are lots of theatres, parks and historical places in the
City of London.
2. The Port of London is in the East End of London.

3. Working people live and work in the West End of London.

4. The “Odeon” is a famous museum in London.

5. People go to Oxford Street to buy clothes and souvenirs.

6. People from all over the world don’t buy clothes, shoes, toys
and souvenirs in London.
	
	


6. WRITING

I. Write questions for the underlined parts.

1.
A:



B: The capital of Korea is Seoul.

2.
A:



B: Seoul is located in the northwest corner of South Korea.

3.
A:



B: Seoul was founded as the capital of Korea in 1394.

4.
A:



B: The population of Seoul is about 9.8 million.

5.
A:



B: The weather in Seoul is warm and humid in the summer but cold and snowy in the winter.

6.
A:



B: There are 27 bridges across Han River throughout the city.

7.
A:



B: N Seoul Tower is the best attraction in Seoul.

8.
A:



B: K-pop appeals to youngsters because of its unique, quirky costumes, dance moves and catchy songs.

II.
Write sentences, using the clues given.

1.
there/ be/ steady/ increase/ demand/ hotel accommodation/ since 1998

2.
these days/ more/ more/ people/ be/ suffer/ air pollution

3.
I/ never/ read/ such/ romantic story/ this/ before

4.
she/ spend/ most/ time/ surf/ net/ information/ the next trip

5.
Van Gogh/ have/ major Influence/ development/ modern painting

6.
despite/ Brexit,/ London/ remain/ one/ most/ open/ cosmopolitan/ city/ the world

7.
the house/ that/ we/ rent/ London/ last year / be/ fully/ furnish

8.
people/ face/ large/ amount/ environmental problems/ every day

III. Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket.


1. I just can’t wait to visit New York city again with my parents. (forward)


________________________________________________________________

2. I was not satisfied with the service of that five-star hotel at all. (live up to)


________________________________________________________________


3. I don’t want to follow this serial film anymore because it is very boring. (fed)


________________________________________________________________


4. New York city is a far wealthier city than any cities in Vietnam. (as)


________________________________________________________________


5. Hanoi capital city is generally not as exciting as Ho Chi Minh city. (more)


________________________________________________________________


IV. Write an email (100 - 120 words) to your foreign friend. Tell him/her about the city that you are living.


You should base on the suggestions below:


-What city is it?


-Where is it?


-What are the special things of the city?


-What are the good things of the city?


-What are the bad things of the city?


-Do you like your city? Why?


Dear ........................,



VĂN 9
MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

1.Đoạn văn: Sgk/91

a. Đoạn trích kể về trận đánh chiếm đồn Ngọc Hồi do vua Quang Trung chỉ huy.
b. Các chi tiết  miêu tả trong đoạn trích:

 + “Lấy sáu chục tấm ván,… hai mươi bức”.

  +. “Cứ mười người… chữ “nhất”.

  +.“Quân Thanh nổ súng …thấy gì”

  +. “ Đội khiêng ván…lên trước”

  +. “Quân Thanh chống   …. thành suối”

->  Chủ yếu khắc họa hình ảnh quân Tây Sơn

c. Nếu chỉ kể như thế thì nhân vật QT không nổi bật. Trận đánh không sinh động vì chỉ mới kể việc gì xảy ra mà chưa nói sự việc đó diễn ra ntn.

-> Cần có yếu tố miêu tả để tái hiện trận đánh sinh động, giàu hình ảnh hơn. 

2. Ghi nhớ: Sgk/ 92

Trong văn bản tự sự, miêu tả cụ thể, chi tiết về cảnh vật, nhân vật và sự việc có tác dụng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cảm, sinh động.

II. LUYỆN TẬP 

 Bài 1/92: 

Bài 1: 

Đoạn 1: Chị em Thuý Kiều

- Tả người: Dùng hình ảnh thiên nhiên miêu tả 2 chị em TK ở nhiều nét đẹp  

+ Thúy Vân: Hoa cười ngọc thốt  …

+ Thúy Kiều: Làn thu thủy nét xuân sơn ……

Đoạn 2: Cảnh ngày xuân

- Tả cảnh: 

+ Ngày xuân con én 

+ Cỏ non xanh rợn 

=> Chân dung nhân vật tươi đẹp, cảnh tươi sáng phù hợp xã hội nhân vật trong ngày hội 

 Bài 2/92

 Khi mùa xuân bước vào tháng cuối, cũng là lúc vạn vật căng tràn sức sống. Cỏ non xanh mơn mởn trải rộng đến chân trời xa. Hoa lê bắt đầu điểm xuyến những những cánh hoa trắng muốt tinh khôi, rung rinh trong gió nhẹ. Hội đạp thanh đã đến. Gần xa các trai tài, gái sắc, trai thanh, gái lịch chuẩn bị đi dự hội. Hai chị em Thúy Kiều cũng đã chuẩn bị cho mình những bộ quần áo đẹp nhất. Ngày hội đến dòng ng cuồn cuộn như suối chảy, ngựa xe tấp nập, rộn ràng đi lại như nêm. Chiếc xe của hai chị em họ Vương khó khăn lắm mới đi được tới nơi. Tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, ríu rít như chim oanh. Những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mọi ng. Ngày hội thật là vui.

Bài 3/92: Hai chị em TK và TV là con gái Vương ông nổi tiếng bởi sắc đẹp tuyệt trần. Mỗi người một vẻ khác nhau nhưng đều thể hiện sự thanh quý như mai và trong trắng như tuyết. Thúy Vân khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm. Dáng người đầy đặn quý phái. Lời nói đoan trang, dịu dàng. Nụ cười tươi tắn như hoa. Mái tóc dài óng mượt như một áng mây. Làn da trắng ngọc ngà như tuyết. Thật hiếm có ở đời. Thúy Kiều còn sắc xảo, xinh đẹp hơn Thúy Vân. Đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu, lông mày đẹp thanh thoát như núi mùa xuân. Vẻ đẹp ấy làm cho hoa phải ghen vì kém sắc, liễu phải hờn vì kém xanh. Một vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Tài năng của nàng còn tuyệt vời hơn. Nàng giỏi cả cầm, kì, thi, họa nhưng tuyệt vời nhất là tiếng đàn.
                   MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

1. Tìm hiểu bài :

*Đoạn trích : «Kiều ở lầu Ngưng Bích »
 - Những câu thơ miêu tả ngoại cảnh : 4 câu thơ đầu hoặc 8 câu thơ cuối.

 -> Tả không gian, thời gian, màu sắc, đường nét, cảnh vật-> là các chi tiết có thể quan sát được bằng các giác quan.

- Những câu thơ miêu tả nội tâm: «  Bên trời góc bể … vừa người ôm »

-> Tập trung miêu tả những suy nghĩ của nàng Kiều : nghĩ về thân phận cô đơn, bơ vơ nơi đất khách, nghĩ về cha mẹ chốn quê nhà ai chăm sóc, phụng dưỡng lúc tuổi già, nghĩ  về tình yêu không trọn vẹn. Miêu tả trực tiếp các ý nghĩ, cảm xúc. Không quan sát được bằng các giác quan.

- Giữa tả ngoại cảnh với miêu tả  nội tâm  có mối quan hệ mật thiết với nhau nhiều khi từ việc miêu tả hoàn cảnh, ngoại hình mà người viết cho ta thấy tâm trạng bên trong của nhân vật và ngược lại.

 *. Đoạn văn: Sgk/117

– Tâm trạng của Lão Hạc:  dằn vặt, đau khổ….

- Tả nét mặt, cái chết của Lão Hạc 

2. Ghi nhớ

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là tái hiện những ý nghĩ, cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật

-> biện pháp quan trọng để xây dựng nhân vật, làm cho nhân vật sinh động 

- Miêu tả nội tâm trực tiếp: Bằng cách diễn tả những ý nghĩ, cảm xúc, tình cảm của nhân vật

- Miêu tả nội tâm gián tiếp: Bằng cách miêu tả cảnh vật, nét mặt, cử chỉ, trang phục …của nhân vật.

II. Luyện tập : 

Bài 1: 

 Thuật lại  đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều 

VD :  “ Nỗi mình …….mặt dày”

Kiều đang trong tâm trạng đau đớn xót xa. Từ trong buồng bước ra ngoài mà nàng tưởng mình bắt đầu dấn thân vào cuộc đời đen tối …

Bài 2: 

 Chuyển đoạn thơ thành đoạn văn tự sự. Đóng vai nàng Kiều kể lại việc báo ân báo oán. Miêu tả tâm trạng kiều lúc gặp Hoạn Thư 

LỊCH SỬ

TIẾT 5: BÀI 4 CÁC NƯỚC CHÂU Á
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Chính trị:
- Sau chiến tranh thế giới thứ II, cao trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu Á. Cuối 1950, phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập.

- Nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định nhất là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông
- Sau Chiến tranh lạnh xảy ra xung đột, li khai, khủng bố: Phi- líp-pin, Thái Lan, Ấn Độ và Pa-ki-xtan….
2. Kinh tế:
- Tăng trưởng nhanh ở một số nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po .. 
II. TRUNG QUỐC:
1. Sự ra đời của nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa:
a/ Hoàn cảnh:

-Từ (1946-1949) diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản. 

-1/10/1949 nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

b/ Ý nghĩa:
· Kết thúc 100 năm nô dịch của đế quốc, 1.000 năm áp bức  của phong kiến.

· Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Châu Âu sang Châu Á.

4. Công cuộc cải cách- mở cửa (từ 1978->đến nay) 
- 12/1978, Đảng cộng sản đề ra đường lối đổi mới, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách mở cửa, xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh văn minh.
- Kết quả: Thu được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân nâng cao.
* DẶN DÒ: học bài cũ bài 1 mục I, III. Bài 4 mục I

ĐỊA LÝ

Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI 
CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, 
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM
- GV yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.

- GV hướng dẫn HS quy trình vẽ biểu đồ đường theo các bước:

+ Trục tung (trị số %), giá trị lớn nhất trong chuỗi số liệu là 217,2%, có mũi tên theo chiều tăng giá trị, gốc thường lấy trị số 0, nhưng cũng có thể lấy một trị số phù hợp ≤ 100.

+ Trục hoành (năm) cũng có mũi tên theo chiều tăng giá trị, gốc tọa độ trùng với năm gốc (1990). Lưu ý HS khoảng cách các năm.

+ Các đường có thể biểu diễn bằng nhiều màu hoặc bằng các kí hiệu tại giá trị mỗi năm khác nhau.

+ Lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ.

- GV gọi 2 HS lên bảng vẽ biểu đồ, cả lớp vẽ biểu đồ vào vở.
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Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

- GV hướng dẫn HS nhận xét biểu đồ đường theo dàn ý sau:

+ Đàn lợn và gia cầm tăng nhanh nhất: (đây là nguồn cung cấp thịt chủ yếu)

· Do nhu cầu về thịt, trứng tăng nhanh.

· Do giải quyết tốt nguồn thức ăn cho chăn nuôi.

· Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng, đặc biệt là gắn với chế biến.

+ Đàn trâu không tăng vì nhu cầu về sức kéo của trâu bò trong nông nghiệp giảm (nhờ cơ giới hóa trong nông nghiệp).

                                         -------------------------------------------------

Tuần: 5 - Tiết PPCT: 10

Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên

- Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng ( cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

- Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau ( các thế mạnh khác nhau của từng vùng.

II. Các nhân tố kinh tế - xã hội
1. Dân cư và lao động

- Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn 

- Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng
- Cơ sở vật chất - kĩ thuật còn thấp, chưa đồng bộ và chỉ tập trung ở một số vùng. 

- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện, nhưng còn nhiều hạn chế

3. Chính sách phát triển công nghiệp
Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp: chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, chính sách công nghiệp hóa và chính sách đầu tư, chính sách đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại…

4. Thị trường
Hàng công nghiệp nước ta có thị trường trong nước khá rộng nhưng có sự cạnh tranh quyết liệt ở trong và ngoài nước.

CÔNG NGHỆ

BÀI 5. THỰC HÀNH: NỐI DÂY  DẪN ĐIỆN

A. Lý  thuyết và nội dung:

I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

- SGK.
II.Nội dung và trình tự thực hành.

1.Một số kiến thức bổ trợ:

 Các loại mối nối dây dẫn điện:

- Mối nối thẳng

- Mối nối phân nhánh

     - Mối nối dùng phụ kiện

.Yêu cầu mối nối.

     - Dẫn điện tốt.

     - Có độ bền cơ học cao.

- An toàn điện.

- Đảm bảo về mặt mỹ thuật.

2.Quy trình nối dây dẫn điện.

Bóc vỏ cách điện –>Làm sạch lõi 

–>Nối dây–>Kiểm tra mối nối    –>Hàn mối nối –> Cách điện mối nối.


Bước 1: Bóc vỏ cách điện.

- Bóc cắt vát hình 5.2

- Bóc phân đoạn hình 5.3

Bước 2: Làm sạch lõi.

  Hình 5.4 SGK.

Bước 3: Nối dây

a. Nối  dây dẫn theo đường thẳng.

Nối dây dẫn lõi 1 sợi.

- Uốn gập lõi.

     - Vặn xoắn 

- Kiểm tra mối nối

b.  Nối dây dẫn lõi nhiều sợi.

- Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi.

- Lồng lõi.

- Vặn xoắn.

- Kiểm tra mối nối.

    B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2: Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:
A. Mối nối thẳng

B. Mối nối phân nhánh

C. Mối nối dùng phụ kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4: Khi thực hiện nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối là:
A. Dẫn điện tốt

B. Độ bền cơ học cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:
A. An toàn điện

B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt

D. Đáp án khác

Câu 6: Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 7: Nối dây dẫn lõi một sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Nối dây dẫn lõi nhiều sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 9: Nối dây dẫn lõi nhiều sợi gồm mấy bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10: Quy trình nối dây dẫn  gồm mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

GDCD

Bài 5. TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC

 TRÊN THẾ GIỚI

Nội dung bài học

1. Khái niệm

Tình hữu nghị là mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác.

 2. Ý nghĩa của tình hữu nghị

  - Tạo cơ hội để các nước ,dân tộc cùng hợp tác phát triển về mọi mặt như kinh tế , văn hoá,  ytế, giáo dục...

 - Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh mâu thuẫn, căng thẳng gây nguy cơ chiến tranh

3. Chính sách của Đảng và nhà nước ta (học sinh tự đọc)

  - Luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới (VN muốn làm bạn với tất cả các dân tộc trên thế giới)

 - Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ  hợp tác của thế giới với VN.

 4. Trách nhiệm của công dân, học sinh?

   - Thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè và khách nước ngoài.

  - Có thái độ cử chỉ việc làm tôn trọng thân thiện trong cuộc sống hàng ngày

THỂ DỤC 
CHỦ ĐỀ: Bài Thể dục phát triển chung.

Tiết PPCT 9: 

Hoàn thiện bài TDPTC 45 nhịp (Nữ, Nam).

CHỦ ĐỀ: Chạy ngắn.

Tiết PPCT 10:

- Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.

- Học: Ngồi vai hướng chạy – xuất phát.
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